MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

 MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 6. NĂM HỌC: 2016 - 2017
	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Vận dụng  cao 
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Cơ sở của ăn uống hợp lí

3 tiết
	Nắm được chức năng của chất chất dinh dưỡng(TN) 

Biết cơ sở khoa học của các nhóm thức ăn(TL)
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

2

	Số điểm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2 điểm

20%

	Vệ sinh an toàn thực phẩm

2 tiết
	
	Hiểu được nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn. (TL)
	
	
	

	Số câu hỏi
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1 điểm

10%

	Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.

2 tiết
	Biết được cách bảo quản thực phẩm khi chế biến món ăn (TN)


	
	
	Vận dụng vào việc nấu ăn trong gia đình (TN)
	

	Số câu hỏi                     
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	2

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	0,5
	1 điểm

10%

	Các phương pháp chế biến thực phẩm

5 tiết
	Biết được các phương pháp chế biến thực phẩm(TN)
	Hiểu được khái niệm, quy trình thực hiện và yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp chế biến thực phẩm(TL)
	
	
	

	Số câu hỏi                     
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	3 điểm

30%

	Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình.

2 tiết
	
	Hiểu được bữa ăn hợp lí ?giải thích được tại sao ta phải ăn bữa sáng(TL)
	
	
	

	Số câu hỏi                     
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1 điểm

10%

	Quy trình tổ chức bữa ăn.

3 tiết
	Biết thực đơn là gì
	
	Giải thích được ở nhà khi chế biến món ăn phải qua mấy khâu (TL) 

Vận dụng thực tế khi bày dọn bữa ăn (TN)
	
	

	Số câu hỏi                     
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	3

	Số điểm
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	
	
	2 điểm

20%

	TS câu

TS điểm

    %
	6

4

40%
	3

4

40%
	2

1,5

15%
	1

0,5

05%
	12

10

100%


	TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH                  ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Họ và  tên: ............................                          Môn: CÔNG NGHỆ ,  khối 6 

Lớp: 6a.....                                                         Thời gian làm bài: 45 phút.

                                                                        ( Không kể thời gian phát bài ) 


A.TRẮC NGHIỆM 
I.. Chọn câu đúng trong các câu sau:   ( 2,0 điểm )

  Câu 1. Gia đình em khi nấu cơm củi ở nhiệt độ quá cao có hiện tượng gì? 

A.Mất sinh tố A.                                       B.Giảm giá trị dinh dưỡng ở chất đạm.

C. Hoà tan vào nước.                                D.Bị biến chất, có vị đắng, màu đen.  

 Câu 2.Có mấy phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt? 

       A. Có 2 phương pháp                                B. Có 4 phương pháp                         
       C. Có 3 phương pháp                                D.Có 5 phương pháp                         
 Câu 3. Khi đun nấu,chiên lâu chất dinh dưỡng nào trong thực phẩm bị mất nhiều? 

       A. Sinh tố.                                                 B. Chất đạm.

       C. Chất khoáng.                                        D. Chất đường bột.

 Câu 4. Những món ăn nào được chế biến không sử dụng nhiệt? 

A. Dưa muối, thịt kho, rau luộc.                B. Cá chiên, thịt kho, canh chua.

       C.Trộn dầu giấm, dưa muối.                     D.Cá kho, dưa muối, thịt chiên.

 II. Điền vào chỗ .............. các từ  hoặc cụm từ đã cho dưới đây :( 2,0 điểm )
   Câu 1.Năng lượng, bảo vệ, hoà tan, chuyển hoá.

               Chất béo cung cấp......(1)........, tích trữ dưới da một lớp mỡ và giúp .........(2)......cơ thể. Là dung môi.......(3)........các vitamin A,D,E,K. Ngoài ra còn giúp.........(4)........một số vitamin cần thiết cho cơ thể để tăng sức đề kháng.

   Câu 2. Món ăn, vị trí ngồi, lau khô, màu sắc và hương vị.

               Dùng khăn sạch........(1).........từng dụng cụ ăn uống.  Đặt  dụng cụ ăn uống vào mâm hoặc trên bàn theo..........(2)...........của từng người. Sắp xếp các ........(3)............trên mâm hoặc bàn hợp lí, thuận tiện cho người ăn. Các món ăn cần được đặt hài hoà cả về........(4)......để tạo cảm giác ngon miệng cho người ăn và cho sự trang trọng trong bữa tiệc.

 B.TỰ LUẬN ( 6,0 điểm )  

   Câu 1.Nêu cơ sở khoa học của việc phân nhóm thức ăn? ( 1,0 điểm) 

   Câu 2.Trình bày nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn? ( 1,0điểm)  

   Câu 3.Cho biết sự khác nhau giữa kho và Luộc? (2,0 điểm) 

   Câu 4. Em hiểu thế nào là bữa ăn hợp lí? Tại sao không được bỏ bữa ăn sáng(1,0điểm)  

   Câu 5. Em hiểu thế nào là thực đơn? (0,5 điểm)

   Câu 6. Sau khi học xong bài Quy trình tổ chức bữa ăn. Bạn Mai nói ở nhà thấy mẹ chế biến món rau luộc bằng cách : luộc rau, trình bày ra đĩa. Theo em mẹ bạn đã làm đủ các bước chế biến món ăn chưa? Giải thích vì sao?  ( 0,5 điểm)

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN CÔNG NGHỆ 6

NĂM HỌC 2015 - 2016

**********

A. TRẮC NGHIỆM

I. Chọn câu đúng trong các câu sau ( 2,0 điểm ) ( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	A
	C


II. Điền vào chỗ .............. các từ  hoặc cụm từ đã cho dưới đây :( 2,0 điểm )
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1 – Năng lượng
	0,25

	
	2 – Bảo vệ
	0,25

	
	3 – Hoà tan
	0,25

	
	4 –Chuyển hoá
	0,25

	2
	1 – Món ăn
	0,25

	
	2 – Vị trí ngồi
	0,25

	
	3 – Lau khô
	0,25

	
	4 – Màu sắc và hương vị
	0,25


B. TỰ LUẬN: ( 6,0 điểm )

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nêu cơ sở khoa học của việc phân nhóm thức ăn? ( 1,0 điểm)
	

	
	- Căn cứ vào giá trị dinh dưỡng người ta chia thức ăn làm 4 nhóm.
	0,5

	
	-Nhóm giàu chất đạm,chất đường bột, chất béo, chất khoáng và vitamin.
	0,5

	2
	Trình bày nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn? ( 1,0 điểm)  
Do nhiễm vi sinh vật và độc tố vi sinh vật
	0,25

	
	- Do thức ăn bị biến chất.
	0,25

	
	- Do bản thân có sẵn chất độc
	0,25

	
	- Do thức ăn bị nhiễm các chất hoá học, chất bảo vệ thực vật, hoá chất phụ gia thực phẩm.
	0,25

	3
	Cho biết sự khác nhau giữa Kho và Luộc? (2,0 điểm) 

· Kho : - phối hợp nhiều nguyên liệu cả động vật và thực vật 
	0,5

	
	                      - Có thêm gia vị 
	0,5

	
	· Luộc: - Chỉ dùng một nguyên liệu thực vật hoặc động vật
	0,5

	
	                      - Không có gia vị
	0,5

	   4
	Em hiểu thế nào là bữa ăn hợp lí? Tại sao không được bỏ bữa ăn sáng(1,0điểm)  
-Có sự phối hợp các loại thực phẩm với đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp nhu cầu năng lượng cho cơ thể.
	0,5

	
	Bữa sáng rất quan trọng vì nó cung cấp năng lượng cho cơ thể làm việc
	0,5

	5
	Em hiểu thực đơn là gì? (0,5điểm ) 

· Là bảng ghi lại các món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa tiệc, cỗ, liên hoan. Sắp xếp theo một trình tự nhất định
	0,5

	6
	Sau khi học xong bài Quy trình tổ chức bữa ăn. Bạn Mai nói ở nhà thấy mẹ chế biến món rau luộc bằng cách : luộc rau, trình bày ra đĩa. Theo em mẹ bạn đã làm đủ các bước chế biến món ăn chưa? Giải thích vì sao?  ( 0,5 điểm)

- Mẹ bạn chưa làm đủ các bước chế biến món ăn.
	0,25

	
	- Vì mẹ bạn chưa làm đủ các bước chế biến món ăn: sơ chế món ăn, chế biến và trình bày
	0,25


